
HÀNG HÀNG HÀNG

1 TRÁI 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 1 1.1 1.2
P9: Thầy Tân Khoa 2 1.3 1.4

2 TRÁI 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 3 1.5 1.6

3 TRÁI 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 4 2.1 2.2
P11: Thầy Thuận 5 2.3 2.4

4 TRÁI 11.8 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 6 2.5 2.6
P12: Cô Hợp

5 TRÁI 13.5 13.4 13.3 13.2 13.1 12.8 12.7 7 3.1 3.2
P13: Cô Thúy - Cô Trinh 8 3.3 3.4

6 TRÁI 13.6 13.7 14.1 14.2 14.3 14.5 14.6 9 3.5 3.6
P14: Cô Thu Trang - Cô Yến

7 TRÁI 15.6 15.5 15.4 15.3 15.2 15.1 14.7 10 4.1 4.2
P15: Cô Hoàng Hà - Cô Vân 11 4.3 4.4

8 TRÁI 15.7 15.8 16.1 16.2 16.3 16.4 12 4.5 4.6

17.3 17.2 17.1 16.7 16.6 16.5 8 PHẢI 13 5.1 5.2
P17: Cô Hiền - Cô Giang 14 5.3 5.4

17.4 17.5 17.6 17.7 18.1 18.2 18.3 7 PHẢI 15 5.5 5.6
P18: Cô Thanh Hằng (Tin)

19.3 19.2 19.1 18.7 18.6 18.5 18.4 6 PHẢI 16 6.1 6.2
P19: Cô Diễm Kiều 17 6.3 6.4

19.4 19.5 19.6 19.7 20.1 20.2 20.3 5 PHẢI 18 6.5 6.6
P20: Cô Mỹ Linh (QLHS)

21.2 21.1 20.8 20.7 20.6 20.5 20.4 4 PHẢI 19 7.1 7.2
P21: Cô Nhƣ Thảo 20 7.3 7.4

21.3 21.4 21.5 21.6 21.7 21.8 22.1 3 PHẢI 21 7.5 7.6
P22: Cô Bảo Phƣơng - Cô Hƣơng

23.1 22.7 22.6 22.5 22.4 22.3 22.2 2 PHẢI 22 8.1 8.2
P23: Cô Quyên - Cô Hạnh Nguyên 23 8.3 8.4

23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.7 23.8 1 PHẢI 24 8.5 8.6

TRƢỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ BÀN ĂN BÁN TRÚ NĂM HỌC 2023-2024

Áp dụng từ ngày 11/9/2023
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BÊN TRONG NHÀ THI ĐẤU

CỬA 1: TỪ P.18 ĐẾN P.23               

CỬA 2: KV TRUNG TÂM

CỬA 4: PHÒNG 9,10,11

BÊN NGOÀI NHÀ THI ĐẤU
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Thầy Nghĩa

P10: Thầy Thi

P16: Cô Trúc Phƣơng

CỬA 3 :  PHÒNG 12,13,14,15

CỬA 5: PHÒNG 16, 17

Thầy Ngọc

Thầy Tèo

Thầy Hùng

Thầy GoKy
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HƢỚNG DẪN LẤY THỨC ĂN: 

Nhằm đảm bảo công tác phục vụ tốt nhất và hỗ trợ học sinh lấy thức ăn nhanh nhất, nhà trường yêu cầu học sinh khi tới giờ ăn trưa 

vui lòng nhanh chóng tập trung ngồi vào đúng vị trí bàn ăn và được hướng dẫn theo thứ tự để lấy thức ăn theo luồng (HS có thể yêu 

cầu lấy thêm thức ăn để đảm bảo đủ no): 

Bên ngoài nhà thi đấu: 

Xe 1: Phục vụ theo thứ tự từ hàng 1 đến hàng 12

Xe 2: Phục vụ theo thứ tự từ hàng 24 giảm về hàng 13

Bên trong nhà thi đấu:

Xe 3, 4: Phục vụ theo thứ tự từ hàng 1 PHẢI đến hàng 8 PHẢI

Xe 5, 6: Phục vụ theo thứ tự từ hàng 1 TRÁI đến hàng 8 TRÁI

Mỗi tuần, nhà trường sẽ đổi thứ tự lại để đảm bảo công bằng thứ tự lấy cơm, tránh tình trạng không phải lúc nào cũng lấy 

cơm cuối cùng
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